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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tp. HCM05/12/1984NamHiếuNguyễn Huỳnh11350002241

Tp. HCM06/03/1989NamMếnNguyễn Minh11350002982

BR - VT27/11/1991NữPhươngLê Thị Vân11350003363

Đồng Nai30/09/1975NữThuPhạm Thị11350003934

Tp. HCM05/08/1989NữTrangChâu Ngọc Minh11350004095

Quảng Nam23/07/1983NữViTrần Thị Vi11350004386

Tp. HCM21/03/1989NamĐứcLê Trần11350015587

Vĩnh Long19/06/1982NữLanNguyễn Thị Hồng11350016228

Bến Tre13/06/1987NữSángNguyễn Thị11350017179

Phú Yên18/10/1991NữThảoĐỗ Thị Thu113500173910

Tp. HCM02/12/1986NamThảoNguyễn Hoàng113500174011

Sông Bé03/02/1984NữTrangLê Thị Huyền113500177612

Tiền Giang07/11/1984NữTuyềnLê Thị113500179913

Tp. HCM20/11/1979NamAnhNguyễn Thế123500001514

Quảng Ninh03/03/1973NamBìnhMai Thanh123500001815

Tp. HCM14/01/1982NamHoàngTrần Minh123500004616

Tp. HCM16/07/1983NamSơnPhan Công123500009317

Tp. HCM17/09/1981NamTâmDương Từ123500009418

Tp. HCM25/10/1983NamTrungLê Thành123500011719

Tp. HCM07/06/1979NamViệtNguyễn Văn123500013420

Bình Định02/11/1993NamThiNguyễn Tấn123500023621

Tp. HCM04/08/1989NữChiNhan Thị Quỳnh123500031922

Hà Tĩnh15/10/1985NữMaiNguyễn Thị Hoa123500039223

Tp. HCM30/05/1993NữNhungVõ Thị Phương123500041424

Bắc Giang14/08/1984NamPhúĐỗ Văn123500042025

BR - VT03/11/1987NữQuyênTrần Hạnh123500044126

Tp. HCM12/05/1983NamTâmNguyễn Minh123500044827

Tp. HCM23/03/1990NữTuyềnTrương Thị Thanh123500049928

Tiền Giang05/11/1978NamVàngNguyễn Minh123500050529

Tp. HCM07/04/1993NữAnNguyễn Thị Vân123500051430
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GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Lâm Đồng06/08/1986NữHằngĐỗ Thị Ngọc123500058431

Tp. HCM17/08/1991NamHoàngNguyễn Minh123500059432

Bình Phước19/11/1991NamHưngHoàng Bá123500060733

Tp. HCM20/12/1992NữHươngVõ Thị Diễm123500061234

Tp. HCM29/09/1987NamTiếnĐoàn Lê Trung123500073035

Phú Thọ04/03/1979NamTiếnĐỗ Nhật123500073136

Tp. HCM05/04/1987NamHưngTrần Trường123500085937

Tp. HCM23/11/1979NamQuangNguyễn Thanh123500090738

Tp. HCM09/09/1989NamĐạtNguyễn Hồng126500005939

Tp. HCM06/04/1983NữNhungLê Thị Tuyết126500020240

Tiền Giang27/11/1977NữThảoLê Thị Ngọc126500026641

BR - VT17/09/1980NữChâuNguyễn Thùy Phương136500001742

Tp. HCM12/07/1975NamHưngLâm Kim136500007343

Tp. HCM05/10/1981NamNghĩaLê Huỳnh136500012444

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 44

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017
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